
 UBND TỈNH LÂM ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
 Số:           /CĐYT-TCHC Lâm Đồng, ngày           tháng 7 năm 2023 
 V/v tổng hợp nhu cầu đào tạo  

 cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm  

 dạy nghề trình độ sơ cấp tại  

 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp    

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng 

Căn cứ công văn số 755/SLĐTBXH-VL&GDNN ngày 07 tháng 7 năm 

2023, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng về việc tổng 

hợp nhu cầu đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp 

tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đăng ký 

dánh ách giảng viên, giáo viên tham gia, như sau: 

Danh sách kèm theo. 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ phòng Tổ chức - Hành chính quản trị - 

Quản lý sinh viên (số điện thoại: 0263 3818 790). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                            HIỆU TRƯỞNG                         

- Như trên (đăng ký);  

- BGH (thông tin); 

- Lưu: VT, TCHCQTQLSV, BĐCL.                             

 
 
 

 

  GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

         TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

                 Lâm Đồng, ngày        tháng 7 năm 2023 

 

ĐĂNG KÝ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ  

TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số           /CĐYT-TCHCQTQLSV ngày           /7/2023 của Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 
 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

1  Ngô Duy Túy Hà 10/7/1976 Trưởng khoa  
Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0913796983 

 

2  Tăng Thị Thảo Trâm 23/1/1989 Phó khoa 
Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0912279446 

 

3  Tăng Lê Quỳnh Trinh 1/5/1970 Giảng viên  
Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0916644181 

 

4  Phạm Minh Hiền 11/12/1979 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0938790444 

 

5  Nguyễn Thị Kim Thảo 20/10/1979 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0978877169 

 

6  Nguyễn Thị Thùy Linh 17/3/1989 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0915464877 

 

7  Nguyễn Thị Kim Tân 4/5/1968 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0974828878 

 

8  Nguyễn Quốc Bảo 10/8/1963 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0918442382 

 

9  Trần Thị Tuyết Lan 22/6/1973 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0909846524 

 



10  Trần Thị Thùy Nhi 24/08/1983 
Trưởng bộ môn Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0935389388 

 

11  Nguyễn Thị Diệp 12/9/1980 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
09870441179 

 

12  Hoàng Phi Tuyết Phụng 2/1/1993 
Trưởng bộ môn  Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0363324630 

 

13  Nguyễn Trần Tuấn Kiệt   21/3/1972 
Giảng viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0918854789 

 

14  Nguyễn Thị Thu Trang   2/9/1986 
Nhân viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0359496472 

 

15  Đặng Thị Thu Hằng  14/6/1982 
Giáo viên Khoa Dược - Y 

học - KTXN 
0972248722 

 

16  Nguyễn Thị Hồng Lam 20/01/1982 Trưởng khoa  

Khoa Điều 

dưỡng – 

KTPHCN 

0911669937 

 

17  Lê Thị Kiều Diễm 16/11/1973 Phó khoa 

Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0916118173 

 

18  Phạm Thị Phương Hiền 13/09/1971 Giảng viên 

Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0393536269 

 

19  Lê Hà Anh Thi 28/11/1980 

Giảng viên Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0937929580 

 

20  Lê Thị Hồng 12/08/1988 

Giảng viên Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0987307927 

 

21  Nguyễn Minh Mỹ Dung 16/07/1989 

Giảng viên Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0389252847 

 

22  Trần Thị Thái An 07/01/1988 Giảng viên Khoa Điều 0978393701  



dưỡng - 

KTPHCN 

23  Lê Hằng Cẩm Thuý 06/06/1978 

Giáo viên Khoa Điều 

dưỡng - 

KTPHCN 

0909450025 

 

24  Lê Thị Minh Duyên 09/02/1986 
Giáo viên Phòng Tổ chức - 

HCQT - QLSV 
0819979479 

 

25  Nguyễn Tuấn Anh 22/12/1985 
Giảng viên Phòng Tổ chức - 

HCQT - QLSV 
0918170115 

 

26  Cao Thị Thu Hương 01/12/1975 
Trưởng phòng 

Giảng viên 

Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 0918525571 
 

27  Vũ Đoan Trâm 04/05/1982 
Giảng viên Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 
0918256896 

 

28  Nguyễn Thị Lan Chi 23/3/1983 Giảng viên 
Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 
0911664782 

 

29  Trần Trinh Uyên 19/10/1984 
Nhân viên Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 
0917859612 

 

30  Nguyễn Thị Hằng 16/01/1992 
Giảng viên Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 
0396801953 

 

31  Trần Duy Quỳnh 28/3/1991 
Chuyên viên Phòng quản lý 

đào tạo - TTTT 
0913752803 
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